	
	



Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2019 - Đề 18
Môn thi: Vật lý

Gv: Phạm Quốc Toản 
Câu 1: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 μH và tụ điện có điện dung 5μF. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là


A. 5π.10-6s. 
B. 2,5π.10-6s. 
C. 10π.10-6s. 
D. 10-6s.

Câu 2: Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Năng lượng phôtôn càng nhỏ khi cường độ chùm ánh sáng càng nhỏ. 

B. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên.

C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ.

D. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng ?


A. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên tục 

B. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch.

C. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.

D. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.

Câu 4: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100g. Lấy π2 = 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số.


A. 6 Hz. 
B. 3 Hz. 
C. 12 Hz. 
D. 1 Hz. 

Câu 5: Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì


A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X. 

B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.

C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.

D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.

Câu 6: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là


A. 60 m/s. 
B. 10 m/s. 
C. 20 m/s. 
D. 600 m/s.

Câu 7: Máy biến áp là thiết bị


A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều. 

B. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.

C. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.

D. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.
Câu 8: Đặt điện áp u = U0coswt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng 
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. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó


A. điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha 
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 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

B. điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha 
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 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. trong mạch có cộng hưởng điện.

D. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha 
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 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 9: Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai?


A. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng tần số. 

B. Năng lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.

C. Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian lệch pha nhau 
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D. Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng giảm.

Câu 10: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức 

B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức

C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức

D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức

Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có U0 không đổi và w thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Thay đổi ω thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω1 bằng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω2. Hệ thức đúng là :
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Câu 12: Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì


A. động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại. 

B. khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu.

C. khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng.

D. thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên.

Câu 13: Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì


A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần. 

B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

C. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần.

D. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng.

Câu 14: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:


A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen. 

B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

Câu 15: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M


A. 1000 lần. 
B. 40 lần.
C. 2 lần. 
D. 10000 lần.

Câu 16: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm


A. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha 

B. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha

C. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha

D. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha

Câu 17: Nguyên tử hiđtô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng


A. 10,2 eV. 
B. -10,2 eV. 
C. 17 eV. 
D. 4 eV.

Câu 18: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch?


A. 3 
B. 1
C. 6
D. 4

Câu 19: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó


A. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 

B. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

C. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

D. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

Câu 20: Quang phổ liên tục


A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát. 

B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.

Câu 21: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ. 

B. Các vật ở nhiệt độ trên 20000C chỉ phát ra tia hồng ngoại.

C. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.

D. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

Câu 22: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Gọi UL​, UR và UC_lần lượt là các điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha 
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 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch NB (đoạn mạch NB gồm R và C ). Hệ thức nào dưới đây là đúng?


A. 
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Câu 23: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian ∆t, con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44 cm thì cũng trong khoảng thời gian ∆t ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là


A. 144 cm. 
B. 60 cm. 
C. 80 cm. 
D. 100 cm.

Câu 24: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 5cos40πt (mm) và u2 = 5cos(40πt + π) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là

A. 11 
B. 9
C. 10
D. 8

Câu 25: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là
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Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 10Ω, cuộn cảm thuần 
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 (F) và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là 
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 (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là
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Câu 27: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là 
[image: image26.wmf]1

4cos(10)

4

xt

p

=+

 (cm) và 
[image: image27.wmf]2

3

3cos(10)

4

xt

p

=-

 (cm). Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là


A. 100 cm/s. 
B. 50 cm/s.
C. 80 cm/s. 
D. 10 cm/s.

Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 30 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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 (H) và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại bằng


A. 150 V. 
B. 160 V. 
C. 100 V. 
D. 250 V.

Câu 29: Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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 (H) thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp 
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 (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là
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Câu 30: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acosωt. Cứ sau những khoảng thời gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy π2 = 10. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng


A. 50 N/m. 
B. 100 N/m. 
C. 25 N/m. 
D. 200 N/m.

Câu 31: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76μm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 μm còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác?


A. 3 
B. 8
C. 7
D. 4

Câu 32: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 = 450 nm và λ2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là


A. 4 
B. 2
C. 5
D. 3

Câu 33: Cho phản ứng hạt nhân: 
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. Lấy độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He lần lượt là 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng xấp xỉ bằng


A. 15,017 MeV. 
B. 200,025 MeV. 
C. 17,498 MeV. 
D. 21,076 MeV.

Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100 Ω. Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1 và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. Các giá trị R1 và R2 là:


A. R1 = 50 Ω, R2 = 100 Ω. 
B. R1 = 40 Ω, R2 = 250 Ω.

C. R1 = 50 Ω, R2 = 200 Ω. 
D. R1 = 25 Ω, R2 = 100 Ω.

Câu 35: Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy?


A. 0,5T. 
B. 3T. 
C. 2T. 
D. T.

Câu 36: Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 0,1026 µm. Lấy h = 6,625.10-34J.s, e = 1,6.10-19 C và c = 3.108m/s. Năng lượng của phôtôn này bằng


A. 1,21 eV 
B. 11,2 eV. 
C. 12,1 eV.
D. 121 eV.

Câu 37: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy π=3,14. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là


A. 20 cm/s 
B. 10 cm/s 
C. 0. 
D. 15 cm/s.

Câu 38: Từ thông qua một vòng dây dẫn là 
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. Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là


A. 
[image: image37.wmf]2sin100()

4

etV

p

p

æö

=-+

ç÷

èø


B. 
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C. 
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D. 
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Câu 39: Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là


A. 
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C. 
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D. 
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Câu 40: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng (mốc ở vị trí cân bằng của vật) bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0,6 m/s. Biên độ dao động của con lắc là


A. 6 cm 
B. 
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C. 12 cm
D. 
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án A
Khoảng cách giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đai là một nửa chu kỳ ta có 
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Câu 2: Đáp án D
Câu 3: Đáp án D
Câu 4: Đáp án A
Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số bằng 2 tần số của dao động nên ta có
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Câu 5: Đáp án D
Câu 6: Đáp án A
Câu 7: Đáp án B
Câu 8: Đáp án A
Câu 9: Đáp án D
Câu 10: Đáp án C
Câu 11: Đáp án B
Câu 12: Đáp án D
Câu 13: Đáp án B
Câu 14: Đáp án A
Câu 15: Đáp án D
Mức cường độ âm tại M và N lần lượt là
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00

10log10log40log410.10

NNN

M

NMNM

MM

III

I

LLII

IIII

-=-=Þ=Þ=Þ=


Câu 16: Đáp án B
Câu 17: Đáp án A
Nguyên tử hiđtô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV.

Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng: 
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Câu 18: Đáp án C
Câu 19: Đáp án B
Câu 20: Đáp án A
Câu 21: Đáp án B
Câu 22: Đáp án C
Câu 23: Đáp án D
Trong khoảng thời gian ∆t, con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44 cm thì cũng trong khoảng thời gian ∆t ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là
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Câu 24: Đáp án C
Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là
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[image: image57.wmf]5,54,55,4;...,3,4
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=> Có 10 giá trị k
Câu 25: Đáp án A
Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau => R = ZC. Mà cảm kháng gấp đôi dung kháng ta có 
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Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là:
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Câu 26: Đáp án B
Cảm kháng, dung kháng và tổng trở của toàn mạch là
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[image: image61.wmf]3
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Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện qua mạch là: 
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Hiệu điện thế hiệu dụng của mạch là : 
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Biêu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là : 
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Câu 27: Đáp án D
Hai dao động: 
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 dao động ngược pha

=> Biên độ của dao động tổng hợp: A = |A1 – A2| = |4 – 3| = 1cm

=> Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là: vmax = ωA = 10.1 = 10 (cm/s)
Câu 28: Đáp án B
Cảm kháng: ZL = ωL = 40Ω

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm: 
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C thay đổi để ULmax 
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Câu 29: Đáp án B
- Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với cuộn cảm thuần thì dòng điện một chiều có cường độ 1A 
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- Cảm kháng: ZL  = ωL = 30Ω

- Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều. Ta có:


[image: image70.wmf]2222

0

0

1502

5

3030302

302

30

tan1

304

444

L

L

uiiu

U

IA

ZRZ

Z

Z

R

p

ppp

jj

jjjj

ì

ì

===

=+=+=W

ï

ïï

Û

íí

===Þ=

ïï

-=Þ=-=-

î

ï

î


=> Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch: 
[image: image71.wmf](
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Câu 30: Đáp án A
Cứ sau những khoảng thời gian 0,05s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau 
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Ta có: 
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Câu 31: Đáp án D
Ta có: 
[image: image74.wmf]4.0,76.3,04

4.0,76

DkD

k

aak

l

ll

=Û=Þ=


Ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76μm
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=> Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 μm còn có 4 vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác
Câu 32: Đáp án D
- Hai vân sáng trùng nhau thoả mãn:
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- Số vân sáng trùng nhau trên đoạn MN của hai bức xạ bằng số giá trị k nguyên thoả mãn:
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Có 3 giá trị của k nguyên => Có 3 vị trị vân sáng trùng nhau trên đoạn MN.
Câu 33: Đáp án C
Phương trình phản ứng hạt nhân: 
[image: image78.wmf]3241

1120

TDHeX

+®+


Năng lượng toả ra của phản ứng:
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Câu 34: Đáp án C
Dung kháng của tụ điện là ZC = 100 Ω.

- Điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1 và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau 
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- Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. Ta có:
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Từ (1) và (2) ta có: 
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Câu 35: Đáp án C
Số hạt nhân bị phân rã bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy. Ta có:
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Câu 36: Đáp án C
Năng lượng của photon: 
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Câu 37: Đáp án A
Ta có: 
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Câu 38: Đáp án B
- Từ thông qua một vòng dây dẫn là: 
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- Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây:
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Câu 39: Đáp án B
Ta có: 
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Câu 40: Đáp án B
Ta có: 
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